
Phụ lục I 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP 

 NGHIỆP VỤ CHỈNH LÝ TÀI LIỆU 

(Kèm theo Thông báo số      /TB-HĐKT ngày      tháng      năm 2021  

của Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước) 

 

1. Luật Lưu trữ năm 2011. 

2. Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ. 

3. Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội 

vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu 

trữ. 

4. Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Bộ Nội vụ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 

năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và 

hoạt động dịch vụ lưu trữ. 

5. Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính 

phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ 

quan, Lưu trữ lịch sử. 

6. Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ  phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước 

giai đoạn 2020-2025”. 

7. Quyết định số 744/QĐ-BNV ngày 11 tháng  8 năm 2015 của Bộ Nội vụ 

về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội 

vụ. 

8. Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03 tháng 6 năm 2011 của Bộ Nội vụ 

quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động 

của các cơ quan, tổ chức. 

9. Thông tư số 09/2017/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2007 của Bộ Nội 

vụ hướng dẫn về kho lưu trữ chuyên dụng. 

10. Thông tư số 03/2010/TT-BNV ngày 29 tháng 4 năm 2010 của Bộ Nội 

vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu giấy. 

11. Thông tư số 12/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Bộ 

Nội vụ hướng dẫn phương pháp xác định đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy. 

12. Thông tư số 13/2011/TT-BNV ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Bộ 

Nội vụ quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của Ủy 

ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
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13. Thông tư liên tịch số 01/2014/TT-BNV-BXD ngày 21 tháng 8 năm 

2014 của Bộ Nội vụ và Bộ Xây dựng hướng dẫn thành phần tài liệu dự án, công 

trình xây dựng nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử. 

14. Thông tư số 16/2014/TT-BNV ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Bộ 

Nội vụ hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào 

Lưu trữ lịch sử các cấp. 

15. Quyết định số 1687/QĐ-BKHCN ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Bộ 

Khoa học và Công nghệ về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia: bìa hồ sơ lưu trữ; 

hộp bảo quản tài liệu lưu trữ; giá bảo quản tài liệu lưu trữ. 

16. Công văn số 283/VTLTNN-NVTW ngày 19 tháng 5 năm 2004 của 

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước v/v ban hành Bản hướng dẫn chỉnh lý tài liệu 

hành chính. 

17. Công văn số 879/VTLTNN-NVĐP ngày 19 tháng 12 năm 2006 của 

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc hướng dẫn tổ chức tiêu hủy tài liệu hết 

giá trị. 

18. Và một số văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ về công 

tác lưu trữ khác. 
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